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DANH BẠ HÒM THƯ ĐIỆN TỬ 
(163 Công chức, viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 18/9/2024)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Di động
	Thư điện tử Công vụ

	I
	Văn phòng Sở

	1
	Lã Thế Học
	Chánh Văn phòng
	0917797789
	lathehoc@hanam.gov.vn

	2
	Phạm Ngọc Toàn
	Phó Chánh Văn phòng
	0913823388
	phamngoctoan@hanam.gov.vn

	3
	Nguyễn Thái Bình
	Phó Chánh Văn phòng
	0936714688
	nguyenthaibinh@hanam.gov.vn

	4
	Nguyễn Văn Tâm
	Chuyên viên
	0963330018
	nguyenvantam.nn@hanam.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	0917762207
	nguyenthithuhienb@hanam.gov.vn

	6
	Đỗ Thị Bích Thủy
	Chuyên viên
	0912081610
	dothibichthuy@hanam.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Văn thư
	0913878397
	nguyenthithuhiena@hanam.gov.vn

	II
	Phòng Tổ chức Cán bộ

	8
	Lại Văn Hiếu
	Trưởng phòng
	0912.515.865
	laivanhieu@hanam.gov.vn

	9
	Lê Văn Thủy
	Phó Trưởng phòng
	0913959755
	levanthuy@hanam.gov.vn

	10
	Dương Thị Duyến
	Chuyên viên
	0982.313.318
	duongthiduyen@hanam.gov.vn

	11
	Bùi Thị Thu Trang
	Chuyên viên
	0911.113.205
	buithithutrang.nn@hanam.gov.vn

	12
	Ngô Minh Hoàng
	Chuyên viên
	0367.942.629
	ngominhhoang@hanam.gov.vn

	III
	Phòng Kế hoạch Tài chính

	13
	Lê Hữu Phước
	Trưởng phòng
	0983289018
	lehuuphuoc@hanam.gov.vn

	14
	Hoàng Thị Hằng Nga
	Phó Trưởng phòng
	0914926655
	hoangthihangnga@hanam.gov.vn

	15
	Nguyễn Thị Chút
	Chuyên viên
	0979811159
	nguyenthichut@hanam.gov.vn

	16
	Nguyễn Thị Nhâm
	Chuyên viên
	0918170882
	nguyenthinham@hanam.gov.vn

	IV
	Phòng Quản lý xây dựng công trình

	17
	Nguyễn Văn Quyên
	Trưởng phòng
	0912831298
	nguyenvanquyen@hanam.gov.vn

	18
	Trần Sỹ Phúc
	Phó Trưởng phòng
	0983726738
	transyphuc.nn@hanam.gov.vn

	19
	Trần Thị Hương
	Chuyên viên
	0986464429
	tranthihuong.nn@hanam.gov.vn

	20
	Thành Đặng Kiên
	Chuyên viên
	0944736516
	thanhdangkien@hanam.gov.vn

	V
	Thanh tra Sở

	21
	Trịnh Thanh Ba
	Chánh Thanh tra
	0888860678
	trinhthanhba@hanam.gov.vn

	22
	Lại Hoàng Tùng
	Phó Chánh Thanh tra
	0915782228
	laihoangtung@hanam.gov.vn

	23
	Trần Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	0913823388
	tranngocanh.nn@hanam.gov.vn

	24
	Ngô Thị Ngọc Yến
	Chuyên viên
	0916863566
	ngothingocyen@hanam.gov.vn

	25
	Đỗ Thị Nhung
	Chuyên viên
	0983258558
	dothinhung@hanam.gov.vn

	VI
	Trung tâm Khuyến nông

	26
	Nguyễn Văn Của
	Giám đốc
	0982126246
	nguyenvancua@ hanam.gov.vn

	27
	Nguyễn Văn Thông
	Phó Giám đốc
	0982381779
	nguyenvanthong@hanam.gov.vn

	28
	Vũ Văn Phong
	Phó Giám đốc
	0912164437
	vuvanphong@hanam.gov.vn

	29
	Nguyễn Thị Mỹ An
	Trưởng phòng
	0979380636
	nguyenthimyan@hanam.gov.vn

	30
	Hoàng Thị Liên
	Viên chức
	0913138489
	hoangthilien@hanam.gov.vn

	31
	Lại Xuân Cộng
	Phó phòng
	0912202073
	laixuancong@hanam.gov.vn

	32
	Nguyễn Đình Thành
	Viên chức
	0364003363
	nguyendinhthanh@hanam.gov.vn

	33
	Nguyễn Như Quỳnh
	Viên chức
	0987895417
	nguyennhuquynh@hanam.gov.vn

	34
	Nguyễn Thị Hằng
	Văn thư
	0974319871
	nguyenthihang.nn1@hanam.gov.vn

	35
	Nguyễn Thu Trang
	Viên chức
	0962431380
	nguyenthutrang@hanam.gov.vn

	36
	Phạm Văn Tuân
	Viên chức
	0981144400
	Phamvantuan.nn@hanam.gov.vn

	37
	Trần Thị Thu
	Viên chức
	0645794285
	tranthithu@hanam.gov.vn

	38
	Phạm Thị Thu Nguyệt
	Viên chức
	0964196005
	phamthithunguyet@hanam.gov.vn

	39
	Vũ Hồng Sơn
	Trưởng phòng
	0982562006
	vuhongson@hanam.gov.vn

	40
	Đỗ Trần Trung
	Viên chức
	0918240985
	dotrantrung@hanam.gov.vn

	41
	Trần Vĩnh Trung
	Viên chức
	0904431616
	tranvinhtrung@hanam.gov.vn

	42
	Nguyễn Thành Khang
	Viên chức
	0914441169
	nguyenthanhkhang@hanam.gov.vn

	43
	Lưu Xuân Giang
	Viên chức
	0979140282
	luuxuangiang@hanam.gov.vn

	44
	Nguyễn Thanh Bình
	Viên chức
	0982719829
	nguyenthanhbinh.nn@hanam.gov.vn

	VII
	Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

	45
	Đặng Phan Sơn
	Chi cục Trưởng
	0912731839
	dangphanson@hanam.gov.vn

	46
	Tăng Xuân Hòa
	Phó Chi cục Trưởng
	0983493445
	tangxuanhoa.cnc@hanam.gov.vn

	47
	Đỗ Thị Thu Hiền
	Văn thư
	0977311358
	dothithuhien@hanam.gov.vn

	48
	Nguyễn Quốc Huy
	Phó trưởng phòng
	0812525222
	Nguyenquochuy.nn@hanam.gov.vn

	49
	Đào Thị Thúy Ngà
	Chuyên viên
	0974977595
	daothithuynga@hanam.gov.vn

	50
	Lê Văn Điệp
	Phó trưởng phòng
	0986994168
	levandiep@hanam.gov.vn

	51
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Chuyên viên
	0978874296
	Nguyenthithuylinh.nn@hanam.gov.vn

	52
	Phạm Thị Thu Hà
	Trưởng phòng
	0984917177
	phamthithuha@hanam.gov.vn

	53
	Trần Kim Nhàn
	Chuyên viên
	0978290829
	trankimnhan@hanam.gov.vn

	54
	Trương Ngọc Thư
	Chuyên viên
	0911805436
	truongngocthu@hanam.gov.vn

	55
	Nguyễn Thị Nhung
	Chuyên viên
	0982126248
	nguyenthinhung.nn2@hanam.gov.vn

	VIII
	Chi cục Thủy lợi

	56
	Vũ Đức Minh
	Chi cục Trưởng
	0988930967
	vuducminh@hanam.gov.vn

	57
	Vũ Mạnh Văn
	Phó Chi cục Trưởng
	0911126262
	vumanhvan@hanam.gov.vn

	58
	Phạm Tiến Dũng
	Phó Chi cục Trưởng
	0945261757
	phamtiendung@hanam.gov.vn

	59
	Nguyễn Tuấn Anh
	Văn thư
	0983807992
	nguyentuananh@hanam.gov.vn

	60
	Lê Đức Thiện
	Chuyên viên
	0976149420
	leducthien@hanam.gov.vn

	61
	Lê Ngọc Quang
	Trưởng phòng
	0833051981
	Lengocquang.nn@hanam.gov.vn

	62
	Lương Thái Học
	Hạt trưởng
	0915611063
	luongthaihoc@hanam.gov.vn

	63
	Lương Thanh Tùng
	Chuyên viên
	0981138869
	luongthanhtung@hanam.gov.vn

	64
	Ngô Quang Trung
	Chuyên viên
	0382438568
	ngoquangtrung@hanam.gov.vn

	65
	Nguyễn Bá Tịnh
	Chuyên viên
	0916609484
	tinhthuhana@hanam.gov.vn

	66
	Nguyễn Đức Thọ
	Chuyên viên
	0968286279
	nguyenductho@hanam.gov.vn

	67
	Nguyễn Minh Đức
	Chuyên viên
	0888961555
	nguyenminhduc@hanam.gov.vn

	68
	Nguyễn Thành Chung
	Chuyên viên
	0915611661
	nguyenthanhchung@hanam.gov.vn

	69
	Nguyễn Thành Nam
	Chuyên viên
	0915721313
	nguyenthanhnam@hanam.gov.vn

	70
	Nguyễn Thị Hoài Lê
	Chuyên viên
	0969924052
	nguyenthihoaile@hanam.gov.vn

	71
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chuyên viên
	0977916522
	nguyenthikimanh.nn@hanam.gov.vn

	72
	Nguyễn Thị Nhàn
	Hạt trưởng
	0912331863
	nguyenthinhan.nn@hanam.gov.vn


	73
	Nguyễn Thị Nhung
	Chuyên viên
	0915235538
	nguyenthinhung.nn1@hanam.gov.vn

	74
	Tạ Biên Cương
	Phó trưởng phòng
	0963608369
	tabiencuong@hanam.gov.vn

	75
	Thái Duy Hùng
	Phó trưởng phòng
	0982200373
	thaiduyhung@hanam.gov.vn

	76
	Tống Văn Phê
	Chuyên viên
	0989135117
	tongvanphe@hanam.gov.vn

	77
	Trần Ngọc Hưng
	Hạt trưởng
	0913004066
	tranngochung@hanam.gov.vn

	78
	Trần Văn An
	Hạt trưởng
	0943070168
	tranvanan.nn@hanam.gov.vn

	79
	Trương Tuyết Nhung
	Chuyên viên
	0963209289
	truongtuyetnhung@hanam.gov.vn

	80
	Vũ Thị Phương Dung
	Chuyên viên
	0981505793
	vuthiphuongdung@hanam.gov.vn

	81
	Nguyễn Thanh Hà
	Chuyên viên
	0984596447
	nguyenthanhha@hanam.gov.vn

	82
	Hoàng Quý Cường
	Chuyên viên
	0983431083
	hoangquycuong@hanam.gov.vn

	83
	Phạm Văn Phượng
	Chuyên viên
	0977588960
	phamvanphuong@hanam.gov.vn

	84
	Vũ Thị Mai Hương
	Phó hạt trưởng
	0912020129
	vuthimaihuong@hanam.gov.vn

	85
	Phạm Quốc Đông
	Chuyên viên
	0973688088
	phamquocdong@hanam.gov.vn

	86
	Nguyễn Văn Thật
	Hạt trưởng
	0977533777
	nguyenvanthat.nn@hanam.gov.vn

	87
	Bùi Thị Hạnh
	Chuyên viên
	0916723628
	buithihanh@hanam.gov.vn

	88
	Quách Xuân Tuấn
	Chuyên viên
	0985723632
	quachxuantuan@hanam.gov.vn

	89
	Phạm Thị Hảo
	Chuyên viên
	0916238736
	phamthihao.nn@hanam.gov.vn

	90
	Nguyễn Ngọc Hoa
	Chuyên viên
	0914565552
	nguyenngochoa@hanam.gov.vn

	91
	Nguyễn Thị Minh
	Chuyên viên
	0915037350
	nguyenthiminh.nn@hanam.gov.vn

	92
	Vũ Quang Đạt
	Phó hạt trưởng
	0915612216
	vuquangdat@hanam.gov.vn

	93
	Nguyễn Thị Nhâm
	Chuyên viên
	0949860936
	nguyenthinhama.nn@hanam.gov.vn

	94
	Phạm Thị Hiền
	Chuyên viên
	0917165515
	phamthihien@hanam.gov.vn

	95
	Lê Thanh Hải
	Chuyên viên
	0389091116
	lethanhhai.nn@hanam.gov.vn

	96
	Nguyễn Hữu Hưng
	Phó trưởng phòng
	0974186125
	nguyenhuuhung@hanam.gov.vn

	IX
	Chi cục Phát triển nông thôn

	97
	Nguyễn Hải Đăng
	Chi cục Trưởng
	0918934553
	nguyenhaidang@hanam.gov.vn

	98
	Đinh Thị Thủy
	Văn thư
	0344226206
	dinhthithuy@hanam.gov.vn

	99
	Đào Thị Kim Liên
	Chuyên viên
	0904923256
	daothikimlien@hanam.gov.vn

	100
	Đinh Trường Trọng
	Chuyên viên
	0989957528
	dinhtruongtrong@hanam.gov.vn

	101
	Hoàng Chí Kiên
	Trưởng phòng
	0904212468
	hoangchikien@hanam.gov.vn

	102
	Nguyễn Anh Sơn
	Chuyên viên
	0849231403
	nguyenanhson@hanam.gov.vn

	103
	Nguyễn Minh Tuấn
	Chuyên viên
	0912602323
	nguyenminhtuan.nn@hanam.gov.vn

	104
	Nguyễn Thị Hồng
	Chuyên viên
	0978546983
	nguyenthihong@hanam.gov.vn

	105
	Nguyễn Thị Hồng Uyên
	Chuyên viên
	0382538223
	nguyenthihonguyen@hanam.gov.vn

	106
	Nguyễn Thị Thảo
	Chuyên viên
	0962662671
	nguyenthithao.ptnt@hanam.gov.vn

	107
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó trưởng phòng
	0984577470
	nguyenvanson@hanam.gov.vn

	108
	Thiều Thị Thanh Hương
	Chuyên viên
	0912589090
	thieuthithanhhuong@hanam.gov.vn

	109
	Vũ Thị Ngọc Diễm
	Chuyên viên
	0977901161
	vuthingocdiem@hanam.gov.vn

	110
	Nghiêm Hùng Dũng
	Chuyên viên
	0819289989
	nghiemhungdung@hanam.gov.vn

	111
	Phan Thanh Huyền
	Chuyên viên
	0902212922
	phanthanhhuyen@hanam.gov.vn

	X
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y  ​

	112
	Phạm Anh Tuấn
	Chi cục Trưởng
	0946135431
	phamanhtuan.nn@hanam.gov.vn

	113
	Đỗ Mạnh Hà
	Phó Chi cục Trưởng
	0982182478
	domanhha.nn@hanam.gov.vn

	114
	Đinh Huy Bách
	Phó Chi cục Trưởng
	0359340686
	dinhhuybach@hanam.gov.vn

	115
	Bùi Thị Lan Hương
	Văn thư
	0977504912
	buithilanhuong@hanam.gov.vn

	116
	Nguyễn Thị Thảo
	Trưởng phòng
	0972119533
	nguyenthithao.nn@hanam.gov.vn

	117
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Chuyên viên
	0973579260
	nguyenthithuhuyen.nn@hanam.gov.vn

	118
	Phạm Thị Huệ
	Chuyên viên
	0389146040
	phanthihue@hanam.gov.vn

	119
	Trần Thị Lộc
	Chuyên viên
	0974867724
	tranthiloc@hanam.gov.vn

	120
	Trịnh Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	0988179167
	trinhthithuhien@hanam.gov.vn

	121
	Đinh Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	0942112808
	dinhthithuhien@hanam.gov.vn

	122
	Hoàng Văn Bình
	Trưởng phòng
	0983026368
	hoangvanbinh@hanam.gov.vn

	123
	Lê Hoàng Anh
	Chuyên viên
	0387188196
	lehoanganh@hanam.gov.vn

	124
	Nguyễn Thị Giang
	Chuyên viên
	0389979363
	Nguyenthigiang.nn@hanam.gov.vn

	125
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phó trưởng phòng
	0988767765
	nguyenthithuhuyen@hanam.gov.vn

	126
	Nguyễn Thu Cúc
	Chuyên viên
	0972287095
	nguyenthucuc@hanam.gov.vn

	127
	Phạm Thị Minh Hằng
	Trưởng phòng
	0943050568
	phamthiminhhang@hanam.gov.vn

	128
	Phạm Thị Thảo
	Chuyên viên
	0973733609
	phamthithao.nn2hanam.gov.vn

	129
	Trần Đức Quang
	Phó trưởng phòng
	0978563148
	tranducquang@hanam.gov.vn

	130
	Trần Quốc Vương
	Chuyên viên
	0909538333
	qvuongttv@hanam.gov.vn

	131
	Trần Thị Ninh
	Chuyên viên
	0915251286
	tranthininh@hanam.gov.vn

	132
	Trương Thị Thủy
	Chuyên viên
	0912565441
	truongthithuy@hanam.gov.vn

	133
	Vũ Minh Thìn
	Chuyên viên
	0981898187
	vuminhthin@hanam.gov.vn

	134
	Nguyễn Thị Trọng
	Chuyên viên
	0988654252
	nguyenthitrong.nn@hanam.gov.vn

	XII
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm

	135
	Nguyễn Hải Nam
	Chi cục Trưởng
	0948315789
	nguyenhainam@hanam.gov.vn

	136
	Trần Thị Nga
	Phó Chi cục Trưởng
	0972803402
	tranthinga.nn@hanam.gov.vn

	137
	Phạm Anh Trung
	Phó Chi cục Trưởng
	0945742367
	phamanhtrung@hanam.gov.vn

	138
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Văn thư
	0985828950
	nguyenthithuyduong@hanam.gov.vn

	139
	Nguyễn Thị Hằng
	Chuyên viên
	0982728277
	nguyenthihang.nn2@hanam.gov.vn

	140
	Đỗ Quốc Chính
	Trưởng phòng
	0384154602
	doquocchinh@hanam.gov.vn

	141
	Dương Thị Luyến
	Chuyên viên
	0972552993
	duongthiluyen@hanam.gov.vn

	142
	Hoàng Thị Hòa
	Chuyên viên
	0972368086
	hoangthihoa@hanam.gov.vn

	143
	Nguyễn Thị Thúy Quyên
	Chuyên viên
	0944783372
	nguyenthithuyquyen@hanam.gov.vn

	144
	Nguyễn Tiến Định
	Phó trưởng phòng
	0986428838
	nguyentiendinh@hanam.gov.vn

	145
	Phạm Thu Hương
	Chuyên viên
	0972209110
	phamthuhuong@hanam.gov.vn

	146
	Vũ Thị Phương
	Chuyên viên
	0942879359
	vuthiphuong@hanam.gov.vn

	147
	Vũ Thanh Xuân
	Chuyên viên
	0989498556
	vuthanhxuan@hanam.gov.vn

	148
	Lê Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	0915202066
	lethithuhien.nn@hanam.gov.vn

	149
	Ngô Việt Đức
	Chuyên viên
	0396961995
	ngovietduc@hanam.gov.vn

	150
	Phạm Thị Hồng Hiệp
	Chuyên viên
	0333096728
	phamthihonghiep@hanam.gov.vn

	151
	Nguyễn Quý Phú
	Phó Đội trưởng
	0913629050
	nguyenquyphu@hanam.gov.vn

	152
	Trương Thế Nam
	Phó Đội trưởng
	0947631836
	truongthenam@hanam.gov.vn

	153
	Hoàng Văn Hiểu
	Chuyên viên
	0948591612
	hoangvanhieu@hanam.gov.vn

	154
	Hoàng Văn Miền
	Hạt trưởng
	0984345056
	hoangvanmien@hanam.gov.vn

	155
	Nguyễn Thị Hiền
	Trưởng phòng
	0915669977
	hienkt77@hanam.gov.vn

	156
	Nguyễn Văn Cường
	Phó hạt trưởng
	0916046888
	nguyenvancuong.nn@hanam.gov.vn

	157
	Vũ Thị Kim Tuyến
	Chuyên viên
	0916699074
	vuthikimtuyen@hanam.gov.vn

	158
	Nguyễn Văn Phong
	Chuyên viên
	0919965166
	nguyenvanphong.nn@hanam.gov.vn

	159
	Đỗ Tiến Dũng
	Chuyên viên
	0948206056
	dotiendung@hanam.gov.vn

	160
	Đinh Văn Dũng
	Chuyên viên
	0912273914
	dinhvandung@hanam.gov.vn

	161
	Đỗ Duy Lương
	Chuyên viên
	0986269974
	doduyluong@hanam.gov.vn

	162
	Nguyễn Văn Thuần
	Chuyên viên
	0984472059
	nguyenvanthuan.nn@hanam.gov.vn

	163
	Nguyễn Văn Hiệp
	Chuyên viên
	0376.703.308
	nguyenvanhiep.nn@hanam.gov.vn
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